
      UBND TỈNH BÌNH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 3 

Nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của Phòng Quản lý khoa học   

(Ban hành kèm theo Quyết định số:08  /QĐ-SKHCN ngày 08 tháng 02 năm 2023) 

 
STT Nhiệm vụ Thời gian  

thực hiện 

Biện pháp 

 thực hiện 

Phân công 

thực hiện 

1 Tham gia lập kế hoạch và xây dựng đề 

xuất dự toán chi sự nghiệp khoa học và 

công nghệ từ ngân sách Nhà nước hằng 

năm dành cho lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học, công nghệ 

Tháng 5-

6/2023 

Theo định hướng của Bộ 

KHCN và tình hình thực tế 

tại địa phương 

Nguyễn Nhất Bảo 

Quốc 

 

2 Tham mưu quản lý, cấp, điều chỉnh, thu 

hồi, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động khoa học và công nghệ trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao 

theo quy định của pháp luật 

Tháng 1 – 

12/2023 

- Tổ chức thẩm định thực tế 

đối với tổ chức đề nghị, tham 

mưu cấp giấy chứng nhận 

theo quy định 

- Kiểm tra tình hình hoạt 

động các tổ chức đăng ký 

hoạt động KHCN đã được 

cấp Giấy chứng nhận 

Vũ Thành Trung 

3 Tham mưu Thông báo cho các tổ chức, 

cá nhân đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh 

và Trung ương 

Tháng 1 – 

12/2023 

-Khi có yêu cầu của Bộ 

KHCN. 

- Thông báo theo lịch định 

kỳ hằng năm. 

- Thông báo đột xuất, trực 

tiếp cho các cơ quan có liên 

quan khi có chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

Nguyễn Nhất Bảo 

Quốc 

 



4 Tham mưu phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

Sau khi có 

kết quả họp 

hội đồng tư 

vấn danh 

mục 

Căn cứ kết quả họp hội đồng 

tư vấn danh mục, tham mưu 

Tờ trình trình UBND tỉnh. 

Vũ Thành Trung 

5 Tham mưu Thông báo cho các tổ chức, 

cá nhân tham gia tuyển chọn/xét chọn 

nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và Trung ương; 

công văn cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã 

đề xuất nhiệm vụ KHCN 

Tháng 1 – 

12/2023 

Căn cứ kết quả phê duyệt 

danh mục, tham mưu thông 

báo theo quy dịnh 

Phạm Kiều Diễm 

6 Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và 

công nghệ của địa phương về quản lý 

hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ 

 - Theo dõi, tổng hợp kết 

quả các nhiệm vụ KHCN 

cấp cơ sở chuyển tiếp từ các 

năm trước 

- Theo dõi, xây dựng kế 

hoạch, tổng hợp báo cáo 

hoạt động KHCN của huyện 

- Tổ chức xem xét nhiệm 

vụ KHCN cấp cơ sở hình 

thành mới trong năm 2023 

(khi có đề xuất) 

- Theo dõi, tổng hợp các 

hoạt động khoa học công 

nghệ của sở, ngành, địa 

phương và doanh nghiệp đã 

và đang triển khai 

Vũ Thành Trung 

7 Tham mưu văn bản quy phạm pháp luật: 

Quy định phân cấp thẩm quyền quyết 

định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn 

Tháng 1 – 

12/2023 

Thực hiện theo quy định về 

ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật sau khi được 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

Vũ Thành Trung 

 



nhà nước thuộc địa phương quản lý 

8 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ 

8.1 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ chuyển tiếp 

 Dự án thuộc CT NTMN do Trung ương 

quản lý: “Xây dựng mô hình nhân giống 

dê lai và nuôi thương phẩm dê lai phù 

hợp với điều kiện tỉnh Bình Thuận” 

Thời hạn 

hợp đồng: 

12/2019 - 

11/2023 

Phối hợp với Văn phòng 

Chương trình NTMN quản 

lý nhiệm vụ theo quy định 

Nguyễn Duy Linh 

 Dự án thuộc CT NTMN do Trung ương 

quản lý: “Ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng 

hỗ trợ điều trị bệnh gout từ loài địa y 

Roccella Montagnei trên địa bàn huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận” 

Thời hạn 

hợp đồng: 

12/2019 – 

11/2023 

Phối hợp với Văn phòng 

Chương trình NTMN quản 

lý nhiệm vụ theo quy định 

Phạm Kiều Diễm 

 Dự án thuộc Chương trình SHTT do 

Trung ương quản lý: “Đăng ký bảo hộ, 

quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho 

sản phẩm Tôm của Bình Thuận” 

Dự án đang 

được Bộ 

KHCN xem 

xét 

- Cùng với Bộ KHCN quản 

lý dự án theo quy định tại 

Thông tư 03/2021/TT-

BKHCN và Quyết định 

2205/QĐ-TTg. 

Phạm Kiều Diễm 

 Dự án thuộc CT NTMN do Trung ương 

quản lý: “Xây dựng mô hình trồng nấm 

đông trùng hạ thảo và mô hình trồng nấm 

rơm trong nhà cho các hộ dân thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình 

Thuận” 

Thời hạn 

hợp đồng: 

07/2021 đến 

06/2024 

- Phối hợp với Văn phòng 

Chương trình NTMN quản 

lý nhiệm vụ theo quy định 

Nguyễn Duy Linh 

8.2 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp bộ mới 

Theo thông 

báo của Bộ 

KHCN 

Trên cơ sở các hồ sơ tham 

gia, tham mưu tổ chức 

tuyển chọn, xét chọn và 

thực hiện quy trình quản lý 

Theo sự phân công 

của trưởng phòng 



theo quy định 

9 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

9.1 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp 

9.1.1 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp đã ký hợp đồng trước năm 2023 

 Xây dựng mô hình phục hồi rừng nghèo 

bằng cây bản địa có giá trị tại huyện Bắc 

Bình và huyện Hàm Thuận Nam 

Tháng 1 – 

12/2023 
Tùy theo từng nhiệm vụ 

cụ thể, triển khai các bước: 

1. Tham mưu quản lý 

quá trình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ (kiểm tra tiến độ, 

kinh phí, xử lý các vấn đề 

phát sinh). 

2. Tham mưu tổ chức 

nghiệm thu kết quả thực 

hiện nhiệm vụ (đề nghị nộp 

hồ sơ nghiệm thu, công khai 

các nhiệm vụ KHCN đủ điều 

kiện nghiệm thu, thành lập 

Hội đồng đánh giá nghiệm 

thu, tổ chức đánh giá nghiệm 

thu) 

3. Tham mưu thực hiện 

các công việc sau nghiệm 

thu (Hướng dẫn đơn vị chủ 

trì làm thủ tục đăng ký kết 

quả thực hiện nhiệm vụ 

KHCN. 

4. Tham mưu Sở trình 

UBND tỉnh ủy quyền cho Sở 

tổ chức bàn giao các nhiệm 

Vũ Thành Trung 

 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây 

dựng mô hình liên kết sản xuất thanh 

long theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

Nguyễn Duy Linh 

 Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường 

và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi 

trường khu vực Khu bảo tồn biển Hòn 

Cau 

Vũ Thành Trung 

 Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi cơ cấu 

sản xuất lúa trên địa bàn 02 huyện Tánh 

Linh, Đức Linh vùng ven sông La Ngà 

Phạm Kiều Diễm 

 Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và 

tiêu thụ mủ trôm theo hướng bền vững 

Phạm Kiều Diễm 

 Xây dựng mô hình lai tạo giống bò thịt 

cao sản từ tinh bò đực thuần BBB (Blanc 

Blue Belge) và Wagyu với bò cái lai sind 

tại địa phương tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Duy Linh 

 Tuyển chọn và xây dựng mô hình trồng Nguyễn Duy Linh 



các loài cây ăn quả có nguồn gốc bản địa 

của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu 

vụ KHCN để ứng dụng vào 

thực tiễn; 

5. Tham mưu quyết định 

bàn giao, biên bản bàn giao; 

6. Tổ chức bàn giao kết 

quả. 

7. Theo dõi tình hình ứng 

dụng. 

 Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình 

Thuận tập 2 giai đoạn 1954-1975 

Phạm Kiều Diễm 

 Xây dựng mô hình quản lý, phát triển 

nhãn hiệu tập thể cho 07 sản phẩm OCOP 

tỉnh Bình Thuận 

Vũ Thành Trung 

 Ứng dụng công nghệ sản xuất nha đam 

định hướng hữu cơ theo liên kết chuỗi 

trên vùng đất cát ven biển Bình Thuận; 

Nguyễn Duy Linh 

 Phục tráng giống lúa Mẹ và xây dựng mô 

hình canh tác hữu cơ theo chuỗi giá trị tại 

các xã miền núi tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Duy Linh 

 Nghiên cứu xây dựng, quản lý và phát 

triển thương hiệu du lịch tỉnh Bình Thuận 

Phạm Kiều Diễm 

9.1.2 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp  tỉnh chuyển tiếp đã được Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề xuất 

tổ chức/cá nhân trúng tuyển 

 Kỷ lục – Top – Best tỉnh Bình Thuận Tháng 1 – 

12/2023 
Tham mưu thẩm định 

kinh phí (lần 2), trình 

UBND tỉnh phê duyệt, ký 

kết hợp đồng triển khai và 

quản lý quá trình thực hiện 

nhiệm vụ 

Phạm Kiều Diễm 

  Xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm thanh long phục vụ xuất khẩu 

Tham mưu thẩm định kinh 

phí, trình UBND tỉnh phê 

duyệt, ký kết hợp đồng triển 

Nguyễn Duy Linh 



bằng công nghệ BlockChain khai và quản lý quá trình 

thực hiện nhiệm vụ 

 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ 

vi sinh dạng lỏng từ phế phẩm thủy hải 

sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Trình UBND tỉnh phê 

duyệt sau khi đơn vị chủ trì 

hoàn chỉnh hồ sơ, ký kết hợp 

đồng triển khai và quản lý 

quá trình thực hiện nhiệm vụ 

Nguyễn Duy Linh 

9.1.3 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp chưa tuyển chọn được tổ chức/cá nhân trúng 

tuyển 

 Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ 

xông, sấy mủ tờ cao su RSS có cải tiến 

nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mủ 

tờ đem lại hiệu quả kinh tế và môi trường 

Tháng 1 – 

12/2023 
- Lấy ý kiến của các tổ 

chức, cá nhân liên quan về 

sự cần thiết tiếp tục tuyển 

chọn. 

- Tham mưu văn bản đề 

xuất UBND tỉnh cho phép 

tiếp tục tuyển chọn trong 

năm 2023 đối với những 

nhiệm vụ còn nhu cầu cấp 

thiết (trên cơ sở ý kiến của 

các tổ chức, cá nhân có liên 

quan). 

- Tổ chức tuyển chọn sau 

khi có ý kiến thống nhất của 

UBDN Tỉnh. 

Vũ Thành Trung 

 Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ 

thuật chế biến một số sản phẩm (nước 

giải khát, đồ uống lên men, sấy dẻo, bột 

dinh dưỡng hòa tan, sinh tố đóng chai, 

mứt vỏ thanh long, chất màu thực phẩm 

vỏ thanh long…) từ quả thanh long tỉnh 

Bình Thuận; 

Vũ Thành Trung 

 Xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả bảo 

quản lạnh cho sản phẩm trên tàu cá cỡ 

nhỏ và tàu cá đánh bắt xa bờ mang lại 

hiệu quả kinh tế; 

Vũ Thành Trung 

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề 

xuất giải pháp nhằm gìn giữ, tôn tạo và 

phát huy thắng cảnh Bàu Trắng góp phần 

Vũ Thành Trung 



phát triển du lịch bền vững; 

 Xây dựng mô hình du lịch  kết hợp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Phạm Kiều Diễm 

9.1.4 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp  tỉnh chuyển tiếp đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục 

(chưa tuyển chọn) 

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ 

cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro 

thiên tai do bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, 

nắng nóng, hạn hán trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

Tháng 1 – 

12/2023 
Tham mưu tổ chức tuyển 

chọn, thẩm định kinh phí, 

trình UBDN tỉnh phê duyệt, 

ký kết hợp đồng triển khai 

và quản lý quá trình thực 

hiện nhiệm vụ 

Vũ Thành Trung 

 Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng 

mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 

phụ, phế phẩm thủy hải sản trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Duy Linh 

 Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp 

thuộc tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2023-

2025 

Phạm Kiều Diễm 

 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

xây dựng mô hình sản xuất giống nho 

NH-01-152 theo hướng hữu cơ gắn với 

liên kết chuỗi tại Bình Thuận 

Nguyễn Duy Linh 

 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

xây dựng mô hình sản xuất giống táo TN-

05 theo hướng hữu cơ gắn với liên kết 

Phạm Kiều Diễm 



chuỗi tại Bình Thuận 

9.2 Tham mưu xác định nhiệm vụ KHCN đặt hàng, thực hiện mới trong năm 2024 

 Lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và 

công nghệ 

Tháng 1 – 

12/2023 
Tổng hợp, đánh giá đề xuất 

đặt hàng; Lấy ý kiến các tổ 

chức/cá nhân có liên quan; 

Tham mưu tổ chức các Hội 

đồng tư vấn   

Vũ Thành Trung 

 Lĩnh vực nông nghiệp (Chăn nuôi Thú y, 

Thủy sản, Công nghệ sinh học), khoa học 

xã hội, nhân văn và du lịch 

Phạm Kiều Diễm 

 Lĩnh vực nông nghiệp (Trồng trọt, Lâm 

nghiệp), phát triển nông thôn, y dược 

Nguyễn Duy Linh 

 Lĩnh vực khác Theo sự phân công 

của trưởng phòng 

10 Tham mưu bàn giao các sản phẩm nhiệm 

vụ KHCN đã nghiệm thu cho các tổ 

chức/cá nhân để ứng dụng trong thực tiễn 

Tháng 1 - 

12/2023 

- Sau khi đề tài được 

nghiệm thu, tham mưu 

UBND tỉnh bàn giao cho các 

tổ chức/cá nhân 

- Tổ chức bàn giao sản 

phẩm sau khi có ý kiến của 

UBND tỉnh 

- Vũ Thành Trung 

- Công chức được 

phân công theo dõi, 

các nhiệm vụ 

KHCN. 

11 Tham mưu triển khai Các chương trình 

hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ 

với các Sở Khoa học và Công nghệ và 

các cơ quan/đơn vị trong và ngoài tỉnh 

Tháng 1 - 

12/2023 

Căn cứ theo các chương 

trình hợp tác, chủ động phối 

hợp các phòng, đơn vị tham 

mưu thực hiện 

Nguyễn Duy Linh 

12 Tham mưu triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị 

(khóa XII) về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư 

Tháng 1 - 

12/2023 

Theo dõi, tham mưu các 

giải pháp để triển khai thực 

hiện và thực hiện các báo cáo 

định kỳ 

Nguyễn Duy Linh 

13 Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch Tháng 1 - Theo dõi, tham mưu các Nguyễn Duy Linh 



Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát 

triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

12/2023 giải pháp để triển khai thực 

hiện và thực hiện các báo cáo 

định kỳ 

14 Phối hợp tham mưu, theo dõi, quản lý 

nhiệm vụ Sở giao cho các đơn vị 

Tháng 01 

đến tháng 

12/2023 

Phối hợp với Văn phòng 

Sở để thực hiện 

Vũ Thành Trung 

 

15 Đề xuất về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

nhân lực khoa học và công nghệ theo Đề 

án 2395 

Tháng 01 

đến tháng 

12/2023 

Thực hiện theo hướng dẫn 

của Bộ KHCN  

Nguyễn Duy Linh 

16 Phối hợp triển khai các nhiệm vụ UBND 

tỉnh giao cơ quan thực hiện về chuyển 

đổi số, trọng tâm là các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch 1282/KH-UBND ngày 

04/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 

18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 

các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số 

của tỉnh trong năm 2023 

Tháng 01 

đến tháng 

12/2023 

Theo dõi, tham mưu các 

giải pháp để triển khai thực 

hiện và thực hiện các báo cáo 

định kỳ 

Nguyễn Duy Linh 

17 Tổ chức các Hội nghị/Hội thảo khoa học 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cho các cơ quan khối 

Đảng 

Tháng 

5/2023 

- Tham mưu văn bản đề 

nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy phối hợp. 

- Xây dựng kế hoạch, xin 

chủ trương về nội dung, kinh 

phí, tổ chức Hội nghị/Hội 

thảo 

Phạm Kiều Diễm 
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